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    Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….…………………… 

    Số báo danh:……………………………………………………………………….…………… 

 

Câu 1: (3.0 điểm)  Giải bất phương trình: 

a) (𝑥 − 1)(3𝑥2 + 𝑥 + 1) > 0 

b) 
(1−2𝑥)(2𝑥2+𝑥−1)

𝑥2−9
≤ 0 

Câu 2: (1.0 điểm)  Tìm các giá trị của m để biểu thức sau luôn dương: 

𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥2 − 2(𝑚 + 1)𝑥 + 𝑚 + 7. 

Câu 3: (1.0 điểm)  Cho tan α = −
3

4
 ,

3π

2
< α < 2π. Tìm các giá trị lượng giác còn lại của 𝛼. 

Câu 4: (1.0 điểm)  Cho tan a = 2. Tính giá trị biểu thức A =
sin a + 5 cos a

sin3a − 2cos3a
 . 

Câu 5: (1.75 điểm)  Cho tam giác ABC có 𝐴𝐵 = √6, �̂� = 450, �̂� = 600. 

a) Giải tam giác ABC. 

b) Tìm diện tích và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Câu 6: (2.25 điểm)  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ∆ABC với 𝐴(1; 3), 𝐵(−1; 4), 𝐶(−3; 0). 

a) Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB. 

b) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao CK. 

c) Viết phương trình đường trung trực của cạnh BC. 

     

-----------------HẾT----------------- 

 

 

 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1a (𝒙 − 𝟏)(𝟑𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟏) > 𝟎 

Xét 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(3𝑥2 + 𝑥 + 1) = 0 ⟺ 𝑥 = 1 
BXD 

Kết luận: 𝑆 = (1;+∞) 

 

0.5 

0.5 

0.5 

1b (𝟏 − 𝟐𝒙)(𝟐𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟏)

𝒙𝟐 − 𝟗
≤ 𝟎 

Xét 𝑓(𝑥) =
(1−2𝑥)(2𝑥2+𝑥−1)

𝑥2−9
= 0 ≠ {

𝑥 =
1

2
; 𝑥 = −1

𝑥 ≠ 3;  𝑥 ≠ 3
 

BXD 

Kết luận:  

 

 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

2 𝒇(𝒙) = 𝒎𝒙𝟐 − 𝟐(𝒎 + 𝟏)𝒙 + 𝒎 + 𝟕 

Để 𝑓(𝑥) > 0 ∀𝑥 ∈ 𝑅 ⟺ {
𝑎 > 0
∆< 0

 

⟺ {
𝑚 > 0

4(𝑚 + 1)2 − 4𝑚(𝑚 + 7) < 0
 

⟺ {
𝑚 > 0

−20𝑚 + 4 < 0
⟺ {

𝑚 > 0

𝑚 >
1

5

⟺ 𝑚 >
1

5
 

Vậy 𝑚 >
1

5
 thoả YCBT 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.5 

3 
𝒕𝒂𝒏 𝜶 = −

𝟑

𝟒
 (

𝟑𝝅

𝟐
< 𝜶 < 𝟐𝝅) 

Ta có: cot 𝛼 =
1

tan𝛼
= −

4

3
  

1 + 𝑡𝑎𝑛2𝛼 =
1

𝑐𝑜𝑠2𝛼
⟺ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =

16

25
⟹ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

4

5
 (𝑣ì 

3𝜋

2
< 𝛼 < 2𝜋) 

 

𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑐𝑜𝑠 𝛼
⟹ sin 𝛼 = −

3

5
 

 

 

0.25 

 

0.5 

 

 

0.25 

4 
𝑨 =

𝐬𝐢𝐧𝒂 + 𝟓𝐜𝐨𝐬𝒂

𝒔𝒊𝒏𝟑𝒂 − 𝟐𝒄𝒐𝒔𝟑𝒂
 

=

sin𝑎
𝑐𝑜𝑠3𝑎

+
5cos𝑎
𝑐𝑜𝑠3𝑎

𝑠𝑖𝑛3𝑎
𝑐𝑜𝑠3𝑎

−
2𝑐𝑜𝑠3𝑎
𝑐𝑜𝑠3𝑎

 

=
tan 𝑎 (1 + 𝑡𝑎𝑛2𝑎) + 5(1 + 𝑡𝑎𝑛2𝑎)

𝑡𝑎𝑛3𝑎 − 2
=

6𝑡𝑎𝑛3𝑎 + tan𝑎 + 5

𝑡𝑎𝑛3𝑎 − 2
 

Với tan a = 2 ⇒ A =
55

6
 

 

 

 

 

0.25 

 

 

0.5 

 

0.25 

5a 𝑨𝑩 = √𝟔, �̂� = 𝟒𝟓𝟎, �̂� = 𝟔𝟎𝟎 

Ta có: �̂� = 1800 − �̂� − �̂� = 750 

Áp dụng định lý hàm số sin ta có: 
𝑎

sin𝐴
=

𝑏

sin𝐵
=

𝑐

sin 𝐶
 

⟹ 𝑎 = 1 + √3;  𝑏 = 2 

 

0.25 

 

 

 

 

0.5 

5b 𝑆 = 𝑏. 𝑐. 𝑠𝑖𝑛𝐴 = 3 + √3  

𝑆 =
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
⟹ 𝑅 =

√2

2
 

0.5 

 

0.5 



6a 𝑨(𝟏; 𝟑), 𝑩(−𝟏; 𝟒), 𝑪(−𝟑; 𝟎) 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� = (−2; 1) ⇒ �⃗� = (1; 2) 

Phương trình cạnh AB đi qua 𝐴(1; 3), �⃗� = (1; 2) nên có dạng:  

1(𝑥 − 1) + 2(𝑦 − 3) = 0 ⟺ 𝑥 + 2𝑦 − 7 = 0 

 

0.25 

 

0.5 

6b Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� = (−2; 1) 

Phương trình đường cao CK đi qua C(−3; 0), �⃗� = (−2; 1) nên có dạng: 

−2(𝑥 + 3) + (𝑦 − 0) = 0 ⟺ −2𝑥 + 𝑦 − 6 = 0 

0.25 

 

0.5 

6c Ta có: 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� = (−2;−4) 

Gọi M là trung điểm BC ⟹ 𝑀(−2; 2) 

Đường trung trực của đoạn BC đi qua 𝑀(−2; 2), �⃗� = (−2;−4), nên có 

phương trình: 

−2(𝑥 + 2) − 4(𝑦 − 2) = 0 ⟺ 𝑥 + 2𝑦 − 2 = 0 

0.25 

0.25 

 

 

0.25 

 


